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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Hà Nội, ngày   08   tháng 4  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 17/TTr-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 147 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 20 địa phương: Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Cà Mau, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Long An, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

	Nơi nhận :

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

              Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).


	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng


DANH SÁCH 

LIỆT SĨ ĐƯỢC CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

   (Ban hành kèm theo Quyết định  số  523  /QĐ-TTg  ngày 08  tháng 4  năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

TỈNH BẮC GIANG:

1. Liệt sĩ Vũ Văn Xương

    Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 3 năm 1947,

TỈNH BẠC LIÊU:

2. Liệt sĩ  Nguyễn Văn Cần

    Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 01 năm 1946

3. Liệt sĩ  Nguyễn Văn Diệu

    Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1946;

4. Liệt sĩ Trương Văn Bình

Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1946;

5. Liệt sĩ Trương Văn Lầu

   Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 4 năm 1946;

6. Liệt sĩ Bùi Văn Huỳnh

    Phó Ban Quân sự xã, Nguyên quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 04 tháng 01 năm 1947;

7. Liệt sĩ Biện Thị Bảy

   Tổ trưởng tổ tiếp tế, Trú quán: xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 14 tháng 3 năm 1946;

8 - Liệt sĩ.  Nguyễn Văn Hiến 

Tổ trưởng thanh niên tiền phong, Nguyên quán: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 7 năm 1947;

9. Liệt sĩ. Nguyễn Quốc Cường

     Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 26 tháng 3 năm 1972;

10. Liệt sĩ.  Phan Văn Mười

     Đội phó trạm A513, Nguyên quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 02 tháng 9 năm 1973;

11. Liệt sĩ.Võ Văn Đực

    Tiểu đội phó trạm A511, Nguyên quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 06 tháng 8 năm 1970;

12. Liệt sĩ. Đoàn Văn Tốt

      Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 9 năm 1963;

13. Liệt sĩ. Bùi Văn Kiển

     Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 14 tháng 4 năm 1969;

14. Liệt sĩ. Châu Văn Hoà

     âp đội phó, Nguyên quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 30 tháng 01 năm 1971;

15.Liệt sĩ. Huỳnh Văn Đa

    Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 25 tháng 3 năm 1973;

16 . Liệt sỹ Lâm Văn Dương

     âp đội trưởng, Nguyên quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 15 tháng 6 năm 1972;

17. Liệt sỹ Lê Văn Bé

     Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 9 năm 1966;

18 .Liệt sỹ Lê Văn Thơm

    Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 5 năm 1969;

19 . Liệt sỹ Nguyễn Ba Nhỏ

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 03 tháng 02 năm 1968;

20 . Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Ngàn

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 5 năm 1968;

21 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Lương

      Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 7 năm 1972;

22 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Ruộng

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 02 năm 1959;

23 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Thêm

      Trung đội trưởng xã, Nguyên quán: xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 07 tháng 01 năm 1968;

24 . Liệt sỹ Phạm Văn Đệ

Đội viên du kích, Nguyên quán: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 3 năm 1969;

25 . Liệt sỹ Phạm Văn Kiểu

Lực lượng du kích mật xã, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 03 tháng 8 năm 1974;

26 . Liệt sỹ Phạm Văn Liềm

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 10 năm 1968;

27 . Liệt sỹ Phạm Văn Mướp

      Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 12 năm 1972;

28 . Liệt sỹ Sơn Kiên

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 08 tháng 01 năm 1968;

29 . Liệt sỹ Tạ Văn Đực

Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Minh Diệu, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 11 năm 1967;

30 . Liệt sỹ Trần Hoàng Phỉ

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 10 năm 1974;

31 . Liệt sỹ Trần Văn Khởi

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 03 tháng 8 năm 1962;

32 . Liệt sỹ Võ Văn Xinh

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1969;

33 . Liệt sỹ Đặng Văn Hồng

Đội bảo liên xã, Nguyên quán: xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 21 tháng 9 năm 1973;

34 . Liệt sỹ Dương Văn Cum

      Cán bộ hậu cần xã đội, Nguyên quán: xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 02 tháng 02 năm 1971;

35 . Liệt sỹ Huỳnh Văn Dung

Trưởng Công an xã, Nguyên quán: xã Hoà Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 5 năm 1959

36 . Liệt sỹ Huỳnh Văn Thọ

Tổ trưởng nông hội ấp, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 19 tháng 5 năm 1973;

37 . Liệt sỹ Lưu Văn Xoàn

Xã đoàn, Nguyên quán: xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 12 năm 1969;

38 . Liệt sỹ Lê Văn Lợi

Uỷ viên xã đoàn, Trú quán: xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 01 năm 1969;

39 . Liệt sỹ Lý Văn Sáu

Trưởng ban cán sự ấp, Nguyên quán: xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 07 tháng 10 năm 1973;

40 . Liệt sỹ Nguyễn Thị Gương

Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 04 tháng 02 năm 1973;

41 . Liệt sỹ Nguyễn Thị Thu Hà

Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 23 tháng 9 năm 1968;

42 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Be

Chiến sỹ giao liên ấp, Nguyên quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 02 tháng 9 năm 1968;

43 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Chính

Ban cán sự ấp 8, Nguyên quán: xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 13 tháng 8 năm 1968;

44 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạnh

Tổ Đảng ấp, Nguyên quán: xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 02 tháng 4 năm 1972;

45 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Tiến

Đội bảo liên ấp, Nguyên quán: xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 9 năm 1969;

46 . Liệt sỹ Từ Văn Tập

Tổ trưởng giao liên ấp, Nguyên quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 4 năm 1964;

47 . Liệt sỹ Trần Văn Đức

 
Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 3 năm 1969;

48 . Liệt sỹ Trần Văn Tám

Chiến sĩ lực lượng đấu tranh xã, Nguyên quán: xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 26 tháng 3 năm 1968; 

49 . Liệt sỹ Võ Văn Mót

Chiến sỹ giao liên xã, Nguyên quán: xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 30 tháng 12 năm 1970,

TỈNH BẮC NINH:

50 . Liệt sỹ Đỗ Bá Phái

Thương binh 3/4 (51% ), Nguyên quán: xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 18 tháng 5 năm 2010,

BỘ CÔNG AN:

51 . Liệt sỹ Nguyễn Đình Bân

Cán bộ Công an huyện An Dương, Nguyên quán: xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 02 năm 1949;

TỈNH CÀ MAU:

52 . Liệt sỹ Ngô Văn Nghiêm

Bí thư chi đoàn xã, Nguyên quán: xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 19 tháng 5 năm 1959;

TỈNH HƯNG YÊN:

53 . Liệt sỹ Ngô Văn Trợ

Cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật, Nguyên quán: xã Vân Du, huyện ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 01 năm 1950;

54 . Liệt sỹ Đào Ngọc Thỉnh

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 9 năm 2009;

55 . Liệt sỹ Nguyễn Bùi Ngan

Thương binh 1/4 ( 85% ), Nguyên quán: xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 24 tháng 7 năm 2010,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

56 . Liệt sỹ Võ Văn Quyền

Lái xe Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Nguyên quán: phường 2, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 14 tháng 01 năm 2009,

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:

57 . Liệt sỹ Đặng Hữu Đặc

Tiểu đội phó du kích, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 5 năm 1948;

58 . Liệt sỹ Đỗ Văn Khương

Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 03 tháng 8 năm 1951;

59 . Liệt sỹ Đỗ Văn Ngạch

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 9 năm 1952;

60 . Liệt sỹ Bùi Văn Trạc

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1948;

61 . Liệt sỹ Hoàng Văn Hứa

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1948;

62 . Liệt sỹ Lương Đức Hường

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 3 năm 1947;

63 . Liệt sỹ Lương Văn Dạnh

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 04 tháng 8 năm 1953;

64 . Liệt sỹ Lương Văn Trà

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 07 tháng 11 năm 1952;

65 . Liệt sỹ Nguyễn Thiên Dạo

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 13 tháng 4 năm 1950;

66 . Liệt sỹ Nguyễn Thị Sẻ

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 7 năm 1953; 

67 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Phương

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Quốc Tuấn , huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 8 năm 1948;

68 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Quảng

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã An Hoà, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 6 năm 1952;

69 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêm

       Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tư Cương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 13 tháng 3 năm 1951;

70 . Liệt sỹ Nguyễn Xuân Chút

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 20 tháng 9 năm 1951;

71 . Liệt sỹ Phạm Công Phị

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 9 năm 1953;

72 . Liệt sỹ Phan Văn Đảo

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 9 năm 1952;

73 . Liệt sỹ Phạm Văn Hữu

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 7 năm 1947;

74 . Liệt sỹ Phạm Văn Lẫm

Trưởng toán du kích, Nguyên quán: xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 04 tháng 01 năm 1947;

75 . Liệt sỹ Vũ Đức Tuế

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 4 năm 1953;

76 . Liệt sỹ Vũ Văn Tặng

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 5 năm 1952;

77 . Liệt sỹ Đỗ Đăng Phảng

Phó ban địch vận xã, Nguyên quán: xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 01 năm 1950;

78 . Liệt sỹ Hoàng Văn Xuyên

Trưởng ban giao thông, Nguyên quán: xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 5 năm 1953;

79 . Liệt sỹ Nguyễn Quang Bị

Quân báo xã, Nguyên quán: xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 23 tháng 11 năm 1952;

80 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Vược

Quân báo xã, Nguyên quán: xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 7 năm 1953;

81 . Liệt sỹ Phạm Thế Thiếp

Cán bộ thông tin xã, Nguyên quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chốngthực dân Pháp, ngày 03 tháng 3 năm 1949;

82 . Liệt sỹ Phạm Văn Quài

Cán bộ Ban tuyên truyền ban địch vận xã, Nguyên quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 24 tháng 01 năm 1950;

83 . Liệt sỹ Thích Tâm Bồng

Nhà sư được giao nhiệmvụ canh gác địch, Nguyên quán: xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 03 tháng 12 năm 1950;

84 . Liệt sỹ Thích Tâm Thái

Nhà sư được giao nhiệm vụ canh gác địch, Nguyên quán: xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 03 tháng 12 năm 1950;

85 . Liệt sỹ Trần Thị Ảnh

Thường vụ Chi uỷ, xã đội phó, Nguyên quán: xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11 tháng 5 năm 1953;

86 . Liệt sỹ Lê Thị Dìn

Đội viên dân quân, Nguyên quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 8 năm 1967;

87 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Chí

Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 8 năm 1967;

88 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấn

Trung đội trưởng dân quân, Nguyên quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 8 năm 1967,

TỈNH LONG AN:

89 . Liệt sỹ Nguyễn Thị Lạc

Cán bộ giao liên huyện, Nguyên quán: xã Bình Đăng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 29 tháng 02 năm 1953,

TỈNH LÀO CAI:

90 . Liệt sỹ Nguyễn Tài Tựu

Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 5 năm 1948,

TỈNH NAM ĐỊNH:

91 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Khơi

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 25 tháng 8 năm 1948;

92 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Nạp

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 09 tháng 7 năm 1949;

93 . Liệt sỹ Trần Văn Hạp

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 23 tháng 3 năm 1949;

94 . Liệt sỹ Cao Minh Thư

Thương binh 1/4 ( 81%), Nguyên quán: xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 3 năm 2009,

TỈNH NGHỆ AN:

95 . Liệt sỹ Đặng Sỹ Hội

Thương binh 1/4 (81% ), Nguyên quán: xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 9 năm 2007,

TỈNH NINH THUẬN:

96 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Kít

Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 02 tháng 5 năm 1952

97 . Liệt sỹ Nguyễn Mại

Xã đội trưởng, Nguyên quán: xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 11 năm 1954

TỈNH QUẢNG NAM:

98 . Liệt sỹ Lê Viết Lợi

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 4 năm 1947

99 . Liệt sỹ Nguyễn Tấn Hải

Thư ký Uỷ ban hành chính kháng chiến xã, Nguyên quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 9 năm 1948

100 . Liệt sỹ Phan Duy

Cán bộ thôn, Nguyên quán: xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 8 năm 1945

101. Liệt sỹ Huỳnh Ca

Phó Ban kinh tài xã, Nguyên quán: xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 17 tháng 3 năm 1964;

102 . Liệt sỹ Phan Hùng

Nhân viên Ban Dân y Quảng Đà, Nguyên quán:phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1970;

TỈNH QUẢNG BÌNH:

103 . Liệt sỹ Nguyễn Quang Quynh

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 6 năm 2010;

104 . Liệt sỹ Trần Xuân Tý

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 21 tháng 6 năm 2010;

TỈNH QUẢNG NINH:

105 . Liệt sỹ Đỗ Tiến Lực

Thương binh 1/4 (91% ), trú quán: phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 23 tháng 6 năm 2006;

BỘ QUỐC PHÒNG:

106 . Liệt sỹ Lê Văn Trạch

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954;

107 . Liệt sỹ Nguyễn Tựu

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1951;

108 . Liệt sỹ Trần Kim Quy

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16 tháng 7 năm 1954;

109 . Liệt sỹ Võ Mừng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 9 năm 1951;

110 . Liệt sỹ Võ Văn Lịch

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 12 tháng 10 năm 1951;

111 . Liệt sỹ Lưu Đình Thi

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 7 năm 1971;

112 . Liệt sỹ Lê Hồng Khoản

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1974;

113 . Liệt sỹ Lê Xuân Dương

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 8 năm 1965;

114 . Liệt sỹ Mai Hữu Tuân

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 12 năm 1967;

115 . Liệt sỹ Nguyễn Cao Vàng

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 08 tháng 7 năm 1966;

116 . Liệt sỹ Nguyễn Quang Võ

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 8 năm 1970;

117 . Liệt sỹ Nguyễn Trọng Cảnh

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 22 tháng 02 năm 1967;

118 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Bé

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 08 tháng 10 năm 1969;

119 . Liệt sỹ Phạm Viết Phước

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 10 năm 1963;

120 . Liệt sỹ Tạ Văn Sáng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 08 tháng 6 năm 1954;

121 . Liệt sỹ Trần Đình Thiêm

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 26 tháng 12 năm 1972;

122 . Liệt sỹ Trần Khắc Bí

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 09 tháng 7 năm 1954;

123 . Liệt sỹ Trần Văn Diệp

Y tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thạch Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 26 tháng 8 năm 1969;

124 . Liệt sỹ Đinh Văn Luyện

Đại uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 26 tháng 5 năm 2010;

125 . Liệt sỹ Cao Tấn Nam

Thiếu uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Quế An, huyện Quế sơn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 5 năm 2010;

126 . Liệt sỹ Chìu Tiến Dũng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đồn Đạt, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 5 năm 2010;

127 . Liệt sỹ Dư Văn Kỳ

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 13 tháng 10 năm 1978;

128 . Liệt sỹ Hồ Hữu Bảo

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 01 năm 1986;

129 . Liệt sỹ Lê Doãn Hữu

Thượng uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 26 tháng 6 năm 2010;

130 . Liệt sỹ Lê Văn Trọng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Đắk ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 10 năm 2009;

131 . Liệt sỹ Lý Hải Vân

Thượng uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 8 năm 2009;

132 . Liệt sỹ Nông Văn Tuân

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 5 năm 2010;

133 . Liệt sỹ Nguyễn Mạnh Hùng

Trung uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 5 năm 2010;

134 . Liệt sỹ Nguyễn Thanh Túc

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 5 tháng 11 năm 1979;

135 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Hà

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 30 tháng 5 năm 2010;

136 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Kiến

Đại đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 06 tháng 8 năm 1975;

137 . Liệt sỹ Trần Phước Minh

Thiếu uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 5 năm 2010;

138 . Liệt sỹ Trần Văn Thành

Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 16 tháng 9 năm 2008;

139 . Liệt sỹ Trịnh Văn Canh

Trung uý Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 9 năm 2009,

TỈNH THÁI BÌNH:

140 . Liệt sỹ Nguyễn Đức Thạc

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 6 năm 2009,

TỈNH THANH HÓA:

141 . Liệt sỹ Đỗ Viết Tính

Thương binh 1/4 ( 81% ), Nguyên quán: xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 9 năm 2009;

142 . Liệt sỹ Lê Ngọc Đức

Thương binh 1/4( 61% ), Nguyên quán: xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2008,

TỈNH THÁI NGUYÊN:

143 . Liệt sỹ Lôi Văn Nghiêu

Xứ uỷ Bắc Kỳ, Nguyên quán: xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 14 tháng 12 năm 1944,

TỈNH VĨNH PHÚC:

144 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Quỳnh

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 3 năm 1950;

145 . Liệt sỹ Tạ Văn Nho

Thương binh 1/4 ( 85% ), Trú quán: thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 22 tháng 7 năm 2010,

TỈNH VĨNH LONG

146 . Liệt sỹ Nguyễn Kim Huyện

Phó Chủ tịch mặt trận huyện, Trú quán: xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 02 năm 1963,

147 . Liệt sỹ Nguyễn Văn Thiên

Bí thư chi đoàn ấp, Nguyên quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 12 tháng 11 năm 1963./.

